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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT- QLĐT 

V/v triển khai tuyển sinh đại học 

theo chế độ cử tuyển năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày      tháng 9 năm 2026 

 

 Kính gửi:  

- UBND các xã, phường; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

   

Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ, 

Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-BGDĐT ngày 07/7/2026 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với 

chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng năm 2026; 

Căn cứ Công văn số 5822/BGDĐT-GDĐH ngày 27/8/2026 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về chỉ tiêu cử tuyển năm 2026; 

Căn cứ Công văn số 7626 /UBND-KGVX ngày 28/8/2026 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện tuyển sinh cử tuyển năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của UBND tỉnh Phê 

duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Công văn số 709/ĐHHV-ĐT ngày 09/9/2026 của Trường Đại học 

Hùng Vương đào tạo sinh viên theo chế độcửtuyển năm 2026 cho tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ các Công văn của Đại học Thái Nguyên: số 6009/ĐHTN-ĐT&QLNH  

ngày 7/9/2026 về chỉ tiêu cử tuyển tỉnh Điện Biên năm 2026; số 6062/ĐHTN-

ĐT&QLNH ngày 21/9/2026 điều chỉnh đơn vị đào tạo học sinh cử tuyển tỉnh Điện 

Biên năm 2026; 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học 

theo chế độ cử tuyển năm 2026, cụ thể như sau: 

I. Chỉ tiêu, cơ sở đào tạo  

1. Chỉ tiêu 

 Tổng chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hệ cử tuyển năm 2026 của tỉnh: 

134 chỉ tiêu. Trong đó: Sư phạm tiếng Anh: 50 chỉ tiêu, Sư phạm Tin học: 28 

chỉ tiêu; Sư phạm Âm nhạc: 24 chỉ tiêu, Sư phạm Mỹ thuật: 23 chỉ tiêu, Giáo 

dục Tiểu học: 02 chỉ tiêu; Giáo dục mầm non: 05 chỉ tiêu; Giáo dục thể chất: 02 

chỉ tiêu. 

2. Cơ sở đào tạo  

 a) Trường Đại học Hùng Vương: Đào tạo ngành Sư phạm Sư phạm Âm 

nhạc, Sư phạm Mỹ thuật; Giáo dục Thể chất. 
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b) Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên: Đào tạo ngành Sư 

phạm Tin học, Sư phạm Tiếng Anh. 

c) Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên: Đào tạo ngành Giáo 

dục Tiểu học, Giáo dục mầm non. 

II. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn 

Đảm bảo các quy định tại Điều 6. Tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử 

tuyển của Nghị định số số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ, 

quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Cụ thể: 

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, thường trú từ 05 năm liên tục trở lên 

tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

của tỉnh Điện Biên; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên 

là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống 

tại vùng này1. 

- Có thời gian học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại 

trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc 

nội trú. 

-  Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với ngành thi năng khiếu (ngành Sư phạm 

Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất), theo quy định 

của cơ sở đào tạo. 

- Không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp, khiếm thính, 

khiếm thị. 

- Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy 

định hiện hành. 

- Tốt nghiệp trung học phổ thông. 

- Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học THPT đạt loại tốt. 

- Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên. 

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm xét trúng tuyển 

2.1 Trường Đại học Hùng Vương 

a) Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm xét trúng tuyển ngành 

Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật hệ chính quy năm 

2026 như sau: 

                                           
1 Danh mục thôn bản đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 

17/8/2026 của UBND tỉnh Phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc 

biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Thời gian thường trú (5 năm trở lên) của thí sinh tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ căn cứ vào căn cước 

công dân của thí sinh để xác định. 
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Ngành 

đào tạo 

Mã 

ngành 

Tổ hợp môn, 

bài thi xét tuyển 

Ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào 

Điểm thi 

tốt nghiệp 

THPT năm 

2026 

Kết quả  

học tập  

THPT 

Sư phạm  

Âm nhạc 
7140221 

1. Toán, Ngữ văn, NK ÂN 

(N10) 

2. Ngữ văn, Địa lí, NK ÂN 

(N11) 

3. Ngữ văn, GDKT&PL, NK 

ÂN (N12) 

4. Ngữ văn, Lịch sử, NK ÂN 

(N13) 

18.0 

18.95 

 

(Kết quả trung 

bình chung học 

tập đánh giá mức 

khá (học lực xếp 

loại từ khá trở 

lên) cả năm lớp 

12 (kết quả học 

tập 02 học kỳ 

năm cuối cấp đối 

với đối tượng 

trung học nghề 

và tương đương) 

và tổng điểm 03 

môn thi tốt 

nghiệp THPT đạt 

16,50 điểm trở 

lên hoặc điểm xét 

tốt nghiệp THPT 

(trung học nghề) 

từ 6,50 trở lên) 

Sư phạm  

Mỹ thuật 
7140222 

1. Ngữ văn, Tiếng Anh, NK MT 

(V10) 

2. Toán, Ngữ văn, NK MT 

(V11) 

3. Ngữ văn, Địa lí, NK MT 

(V12)  

4. Ngữ văn, Lịch sử, NK MT 

(V13) 

Giáo dục 

Thể chất 
7140206 

1. Toán, Sinh học, NK GDTC 

(T00) 

2. Ngữ văn, Địa lí, NK GDTC 

(T03) 

3. Ngữ văn, GDKT&PL, NK 

GDTC (T05)  

4. Toán, GDKT&PL, NK 

GDTC (T08) 

b) Xét trúng tuyển  

- Thí sinh có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn mức điểm xét trúng tuyển 

năm 2026 đối với ngành Giáo dục Thể chất (từ 24.170 trở lên), Sư phạm Âm nhạc 

(từ 23.200 trở lên); Sư phạm Mỹ thuật (từ 20.300 trở lên) sẽ được tiếp nhận nhập học 

ngay trong năm học 2026-2027.  

- Đối với thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, không đạt mức 

điểm xét trúng tuyển phải hoàn thành chương trình dự bị đại học theo quy định. 

Người học đủ điều kiện sẽ được tiếp nhận vào học từ năm học 2027 - 2028 theo 

Quy chế đào tạo hiện hành.  

2.2. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 
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a) Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm xét trúng tuyển ngành 

Sư phạm Tin học, Sư phạm tiếng Anh đại học hệ chính quy năm 2026 như sau: 

Ngành đào tạo Mã ngành 
Tổ hợp môn, bài 

thi xét tuyển 

Ngưỡng đảm 

bảo chất 

lượng đầu 

vào 

Điểm chuẩn 

vào ngành 

học 

Sư phạm Tiếng 

Anh 

7140231 D01 (gốc); D15 20,0 25,80 

Sư phạm Tin 

học 

7140210 A00 (gốc); A01, 

D01 

20,0 24,69 

b) Xét trúng tuyển 

Thí sinh có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn mức điểm xét trúng tuyển năm 

2026 của trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên đối với ngành Sư phạm 

Tin học (24,69 điểm); đối với ngành Sư phạm tiếng Anh (25,80 điểm), người học đủ 

điều kiện trúng tuyển, nhập học ngay trong năm học 2026-2027. 

Đối với thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (20,0 điểm), 

nhưng chưa đạt điểm chuẩn, phải học chương trình dự bị đại học theo quy định. 

Người học đủ điều kiện theo quy định của cơ sở đào tạo, sẽ được xét chuyển vào 

đại học chính thức từ năm học 2027 - 2028 theo Quy chế đào tạo hiện hành.  

2.3. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên 

a) Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm xét trúng tuyển ngành 

Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học đại học hệ chính quy năm 2026 như sau: 

Ngành 

đào tạo 

Mã 

ngành 

Tổ hợp môn, bài thi xét 

tuyển 

Ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào 

Điểm 

chuẩn vào 

ngành học 

Giáo 

dục 

mầm 

non 

7140201 

Phương thức 2: (Tổ hợp 

B03, B08, C03, C04, C19, 

C20, D01, X01) 

Phương thức 3: (Tổ hợp 

B03, B08, C03, C04, C19, 

C20, D01, X01) 

Phương thức 4: (Tổ hợp 

B03, B08, C03, C04, C19, 

C20, D01, X01) 

Phương thức 5: (Tổ hợp 

B03, B08, C03, C04, C19, 

C20, D01, X01) 

- Phương thức 2:  

Ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào theo 

ngưỡng đảm bảo chất 

lượng của Bộ GDĐT. 

- Phương thức 3,4,5: Thí 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

theo hình thức giáo dục 

chính quy hoặc giáo dục 

thường xuyên. Có kết 

quả trung bình chung học 

tập được đánh giá mức 

tốt (học lực xếp loại từ 

giỏi trở lên) cả năm lớp 

12 (kết quả học tập 02 

học kỳ năm cuối cấp đối 

23.34 
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Ngành 

đào tạo 

Mã 

ngành 

Tổ hợp môn, bài thi xét 

tuyển 

Ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào 

Điểm 

chuẩn vào 

ngành học 

với đối tượng trung học 

nghề và tương đương) và 

tổng điểm 03 môn thi tốt 

nghiệp THPT theo tổ hợp 

xét tuyển (hoặc sử dụng 

điểm thi môn Toán, Ngữ 

văn và một môn thi khác) 

đạt 18,00 điểm trở lên 

hoặc điểm xét tốt nghiệp 

THPT (điểm thi tốt 

nghiệp trung học nghề) 

từ 8,50 trở lên. 

Giáo 

dục tiểu 

học 

7140202 

- Phương thức 2: (Tổ hợp 

A00, D01, D12, D13, 

C00, C01, C03, C04) 

- Phương thức 3: (Tổ hợp 

A00, D01, D12, D13, 

C00, C01, C03, C04) 

- Phương thức 4: (Tổ hợp 

A00, D01, D12, D13, 

C00, C01, C03, C04) 

- Phương thức 5: (Tổ hợp 

A00, D01, D12, D13, 

C00, C01, C03, C04) 

- Phương thức 6: Xét 

chuyển học sinh hoàn 

thành chương trình dự bị 

đại học. 

- Phương thức 2:  

Ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào theo 

ngưỡng đảm bảo chất 

lượng của Bộ GDĐT. 

- Phương thức 3,4,5: Thí 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

theo hình thức giáo dục 

chính quy hoặc giáo dục 

thường xuyên. Có kết 

quả trung bình chung học 

tập được đánh giá mức 

tốt (học lực xếp loại từ 

giỏi trở lên) cả năm lớp 

12 (kết quả học tập 02 

học kỳ năm cuối cấp đối 

với đối tượng trung học 

nghề và tương đương) và 

tổng điểm 03 môn thi tốt 

nghiệp THPT theo tổ hợp 

xét tuyển (hoặc sử dụng 

điểm thi môn Toán, Ngữ 

văn và một môn thi khác) 

đạt 18,00 điểm trở lên 

hoặc điểm xét tốt nghiệp 

THPT (điểm thi tốt 

nghiệp trung học nghề) 

từ 8,50 trở lên. 

25.26 

Ghi chú: (Điểm chuẩn là điểm đã quy đổi về điểm thi THPT + điểm cộng 

(nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có). (Điểm cộng, điểm ưu tiên cộng sau quy đổi, 
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nhân hệ số theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

2.4. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển 

Để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cho người học, mỗi thí sinh được đăng kí 

tối đa hai nguyện vọng vào hai trường hoặc hai ngành trong một trường; nguyện 

vọng 1 được xếp trên, xét trước; nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển nguyện 

vọng 1 thì không xem xét nguyện vọng 2 (chỉ xét tuyển nguyện vọng 2 trong 

trường hợp thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1; không xét trúng tuyển 

đồng thời hai nguyện vọng).  

*Chi tiết về các điều kiện, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, điểm 

chuẩn vào ngành học quy định tại các văn bản tuyển sinh đại học chính quy năm 

2026 của các cơ sở đào tạo kèm theo. 

 3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kết quả  kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2026 (đối với thí sinh đủ điều kiện nhập học ngay trong năm học 2026-2027 nộp 

bản chính giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026).  

- Bản sao hợp lệ học bạ THPT; 

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời năm 2026). 

- Bản sao hợp lệ căn cước công dân; 

- Sơ yếu lý lịch (Phụ lục 1 kèm theo); 

- Đơn đăng kí học theo chế độ cử tuyển (Phụ lục 2 kèm theo); 

 - Các giấy tờ, minh chứng để hưởng chế độ, chính sách ưu tiên (nếu có) 

 - Bản cam kết nghĩa vụ của người học chế độ cử tuyển (phụ lục 3) 

 - 02 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, 

mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, đựng vào 01 phong bì thư. 

(Tất cả thành phần hồ sơ trên đựng trong 01 túi hồ sơ, ghi đầy đủ thông 

tin của người dự tuyển và ghi thứ tự chủng loại hồ sơ trên bì). 

4. Ưu tiên trong tuyển sinh cử tuyển 

Người học đạt các tiêu chuẩn tuyển sinh cử tuyển quy định tại các khoản 

1, 2, 3 mục II tại Công văn này, nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì 

được ưu tiên theo thứ tự: 

a) Con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận người 

được hưởng chính sách như thương binh; 

b) Học tại trường phổ thông dân tộc nội trú; 

c) Đã trúng tuyển vào đại học trong năm xét đi học cử tuyển; 

d) Đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên hoặc 

là thành viên tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. 
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đ) Có chứng chỉ Tiếng Anh (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC) còn hiệu lực 

đến ngày 30/6/2026. 

e) Trường hợp người học thuộc đối tượng được hưởng nhiều ưu tiên đồng 

thời thì chỉ được hưởng một ưu tiên cao nhất trong xét tuyển. 

5. Thời gian, địa điểm, phương thức tiếp nhận hồ sơ, số điện thoại của 

bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến ngày 08/10/2026 (không 

nhận hồ sơ Thứ Bảy, Chủ nhật). 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên. Tổ dân phố Hữu Nghị, Đường Tạ Quốc Luật, Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 02153 826 363.  

- Hình thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên hoặc gửi hồ sơ chuyển phát nhanh, gửi bảo đảm qua đường bưu điện.  

- Đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển không đủ điều kiện trúng tuyển, Sở Giáo 

dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ cho thí sinh. 

6. Quyền lợi, nghĩa vụ của người học theo chế độ cử tuyển 

Người đi học theo chế độ cử tuyển được hưởng chế độ, chính sách quy định 

tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ. 

 III. Tổ chức thực hiện 

 1. Đề nghị UBND cấp xã triển khai công tác tuyển sinh cử tuyển năm 

2026, tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông tin tuyển sinh trên đến các thôn bản, 

cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, để nhân dân và học sinh biết, đăng kí xét tuyển. 

 2. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, chia sẻ, 

niêm yết, đăng tải thông báo tuyển sinh cử tuyển năm 2026 trên website, 

fanpage của đơn vị hoặc trên các trang mạng xã hội: zalo, facebook để học sinh 

đăng kí xét tuyển. 

3. Văn bản này được đăng tải trên website Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: 

https://dienbien.edu.vn mục Văn bản. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường, các đơn vị trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Dân tộc và Tôn 

giáo; 

- Lãnh đạo Sở GD ĐT; 

- Các phòng CMNV  Sở GD ĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Fanpage ngành Giáo dục; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

         

Hoàng Tuyết Ban 

https://dienbien.edu.vn/
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